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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN : CÔNG NGHỆ LỚP 7 KỲ II
(Năm học 2020 - 2021)
I. Kế hoạch dạy học :
	STT
	Tiết theo PPCT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	19
	Gieo trồng cây nông nghiệp
	1
	Tuần 19
	- Thước thẳng, 
- Hạt giống : Ngô, lúa,đỗ.
	Phòng học

	2
	20
	Các biện pháp chăm sóc cây trồng.
	1
	Tuần 19
	- Thước thẳng, hình 29,30
	Phòng học.

	3
	21
	Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản.
	1
	Tuần 20
	- Thước thẳng, hình 31
	Phòng học.

	4
	22
	Luân canh, xen canh, tăng vụ.
	1
	Tuần 20
	- Thước thẳng, hình 33
	Phòng học.

	5
	23
	Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng.
	1
	Tuần 21
	- Thước thẳng, hình 34,35
	Phòng học.

	6
	24
	Làm đất gieo ươm cây rừng.
	1
	Tuần 21
	- Thước thẳng,sơ đồ, mẫu bầu bằng ni lông
	Phòng học.

	7
	25
	Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng.
	1
	Tuần 22
	- Thước thẳng,mẫu bầu bằng ni lông
	Phòng học.

	8
	26
	TH: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất.
	1
	Tuần 22
	- Đất và phân bón.
- Hạt giống, cây con.
- Túi bầu, dao cấy. 
	Vườn trường.

	9
	27
	Trồng cây rừng.
	1
	Tuần 23
	- Thước thẳng
	Phòng học.

	10
	28
	Chăm sóc rừng sau khi trồng.
	1
	Tuần 23
	- Thước thẳng, hình 41,42,43
	Phòng học.

	11
	29
	Khai thác rừng.
	1
	Tuần 24
	- Thước thẳng, bảng 2 
	Phòng học.

	12
	30
	Bảo vệ và khoanh nuôi rừng.
	1
	Tuần 24
	- Thước thẳng, hình 48,49
	Phòng học.

	13
	31
	Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi.
	1
	Tuần 25
	- Thước thẳng, sơ đồ 7,
	Phòng học.

	14
	32
	Giống vật nuôi.
	1
	Tuần 25
	- Thước thẳng,tranh giống vật nuôi 
	Phòng học.

	15
	33
	Ôn tập
	1
	Tuần 26
	- Thước thẳng, bảng phụ
	Phòng học.

	16
	34
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	Tuần 26
	- Thước thẳng  , đề bài kt
	Phòng học.

	15
	35
	Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.
	1
	Tuần 27
	- Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ sơ đồ 8
	Phòng học.

	16
	36
	Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi.
	1
	Tuần 27
	- Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ sơ đồ 9
	Phòng học.

	17
	37
	Nhân giống vật nuôi.
	1
	Tuần 28
	- Thước thẳng, phiếu học tập
	Phòng học.

	18
	38
	CHỦ ĐỀ: NHẬN BIẾT  1 SỐ GIỐNG VẬT NUÔI 
T1: Nhận biết một số giống gà qua quan sát ngoại hình
	2
	Tuần 28
	- Máy tính, máy chiếu
- Mô hình con gà.
- Tranh ảnh các giống gà.
	Phòng học bộ môn

	19
	39
	T2: Nhận biết một số giống lợn qua quan sát ngoại hình

	
	Tuần 29
	- Máy tính, máy chiếu
- Mô hình con lợn.
- Tranh ảnh các giống lợn.
	Phòng học bộ môn

	20
	40
	Thức ăn vật nuôi.
	1
	Tuần 29
	- Thước thẳng, phấn màu,bảng phụ
	Phòng học.

	21
	41
	Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi.
	3
	Tuần 30
	- Thước thẳng, bảng 5,6

	Phòng học.

	22
	42
	Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi.
	
	Tuần 30
	- Thước thẳng, hình 66,67
	Phòng học.

	23
	43
	Sản xuất thức ăn cho vật nuôi.
	
	Tuần 31
	- Thước thẳng,hình 68
	Phòng học.

	24
	44
	TH : Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt.
	1
	Tuần 31
	( Hướng dẫn HS tự học, tự làm)
	Phòng học bộ môn

	25
	45
	Th : Chế biến thức ăn giàu Gluxit bằng men.
	1
	Tuần 32
	- Máy tính, máy chiếu
- Chậu nhựa (thúng).
- Vải nilon sạch.
- Cân, cối, chày.
- Bánh men rượu.
- Bột ngô hoặc cám gạo.
- Nước sạch.
	Phòng học bộ môn

	26
	46
	TH : Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng pp vi sinh vật.
	1
	Tuần 32
	- Máy tính, máy chiếu
- Thức ăn tinh ủ men rượu (tiết trước).
- Bát sứ, panh gắp, đũa thủy tinh, giấy đo pH, nhiệt kế.
	Phòng học bộ môn

	27
	47
	Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi.
	1
	Tuần 33
	- Thước thẳng,sơ đồ 10,11
	Phòng học

	28
	48
	Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi.
	1
	Tuần 33
	- Thước thẳng, sơ đồ 12,13
	Phòng học

	29
	49
	Phòng, trị bệnh thông thường cho vật nuôi.
	1
	Tuần 34
	- Thước thẳng, sơ đồ 14
	Phòng học

	30
	50
	Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi.
	1
	Tuần 34
	- Thước thẳng, 
	Phòng học

	31
	51
	Ôn tập
	1
	Tuần 35
	- Thước thẳng, bảng phụ
	Phòng học

	32
	52
	Kiểm tra cuối kì
	1
	Tuần 35
	- Thước thẳng, phấn màu ,đề bài
	Phòng học


        II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
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